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1 SP-CT-X001 Hồ Văn Trường An 04/09/1994 Nam 7510102 CĐCN 7.06 TT CNKT Công trình xây dựng ĐH Tôn Đức Thắng

2 SP-CT-X002 Trần Văn Bình 08/04/1997 Nam 7510102 CĐCN 2.74 TT CNKT Xây dựng Cao đẳng GTVT

3 SP-CT-X003 Trần Quốc Cường 14/12/1991 Nam 7510102 CĐCN 6.20 TT CNKT Công trình xây dựng Đại học xây dựng Miền tây

4 SP-CT-X004 Nguyễn Hữu Danh 1987 Nam 7510102 CĐCN 6.50 TT Xây dựng dân dụng & CN Đại học xây dựng Miền tây

5 SP-CT-X005 Nguyễn Huỳnh Đức 02/02/1996 Nam 7510102 CĐCN 6.37 TT CNKT Công trình xây dựng Cao đẳng GTVT TW VI

6 SP-CT-X006 Nguyễn Thành Hiếu 20/07/1996 Nam 7510102 CĐCN 6.51 TT CNKT Công trình xây dựng Cao đẳng xây dựng TP.HCM

7 SP-CT-X007 Lê Tấn Hùng 26/09/1992 Nam 7510102 CĐCN 6.17 TT CNKT Công trình xây dựng Cao đẳng xây dựng TP.HCM

8 SP-CT-X008 Phùng Văn Khánh 17/05/1990 Nam 7510102 CĐCN 5.94 TT KT công trình ĐH Công nghệ Sài Gòn

9 SP-CT-X009 Bùi Minh Kiên 01/10/1993 Nam 7510102 CĐCN 6.26 TT CNKT Công trình xây dựng Cao đẳng xây dựng TP.HCM

10 SP-CT-X010 Danh Đại Nghĩa 1987 Nam 7510102 CĐCN 2.20 TT CNKT Xây dựng Đại học Công nghệ Tp.HCM

11 SP-CT-X011 Lương Thanh 17/01/1992 Nam 7510102 CĐCN 5.93 TT Xây dựng dân dựng & CN Cao đẳng XD số 2

12 SP-CT-X012 Lê Minh Thành 20/05/1994 Nam 7510102 CĐCN 7.42 TT CNKT Giao thông CĐ GTVT III

13 SP-CT-X013 Đào Như Thuận 21/05/1997 Nam 7510102 CĐCN 6.80 TT CNKT Xây dựng Cao đẳng GTVT

14 SP-CT-X015 Trần Đình Trung 20/11/1993 Nam 7510102 CĐCN 6.80 TT CNKT Xây dựng Đại học xây dựng Miền Trung

15 SP-CT-X016 Lê Anh Tuấn 21/04/1992 Nam 7510102 CĐCN 6.31 TT CNKT Công trình xây dựng Đại học xây dựng Miền Trung

16 SP-CT-X017 Phạm Duy Tuấn 09/03/1994 Nam 7510102 CĐCN 7.18 TT CNKT CT Xây dựng CĐ GTVT III

17 SP-CT-X018 Nguyễn Minh Vương 01/09/1992 Nam 7510102 CĐCN 6.71 TT CNKT Công trình xây dựng Đại học xây dựng Miền Trung

18 SP-LT-X001 Lê Phan Minh Triết 28/11/1992 Nam 7510102 CĐN 7.10 TT Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng nghề An Giang

19 SP-LT-X002 Phan Thành Trung 21/11/1991 Nam 7510102 CĐN 6.70 TT Xây dựng cầu đường CĐ Giao thông vận tải III

1 SP-A-X001 Huỳnh Hữu Đặng 26/06/1997 Nam 7510102 THPT 7.00 TT

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
(Danh sách kèm theo Quyết định số:1060/QĐ-ĐHSPKT ngày 03  tháng  6  năm 2019)

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VLVH 2019

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2019
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Độc lập-Tự do-Hạnh phúcTRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng

Stt Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Phái Trường



TĐ 10 TĐ 4
Mã ngành

Bằng 
TN

TBTK
KQ NgànhStt Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Phái Trường

2 SP-A-X002 Nguyễn Trọng Hưng 06/07/1998 Nam 7510102 THPT 7.20 TT

1 SP-CT-C001 Nguyễn Trường An 15/10/1992 Nam 7510202 CĐCN 6.20 TT CNKT Cơ khí CĐ KT Cao Thắng

2 SP-CT-C002 Nguyễn Văn Anh 29/12/1993 Nam 7510202 CĐCN 6.20 TT CN kỹ thuật cơ khí CĐ KT Cao Thắng

3 SP-CT-C003 Hoàng Thế Anh 14/08/1995 Nam 7510202 CĐCN 6.33 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

4 SP-CT-C004 Võ Thành Đạt 22/09/1994 Nam 7510202 CĐCN 6.23 TT CNKT Cơ khí CĐ KT Cao Thắng

5 SP-CT-C005 Nguyễn Xuân Dự 13/06/1996 Nam 7510202 CĐCN 6.97 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

6 SP-CT-C006 Trần Nguyễn Minh Đức 13/06/1995 Nam 7510202 CĐCN 6.28 TT CNKT Cơ điện tử CĐ Công thương TP HCM

7 SP-CT-C007 Nguyễn Ngọc Đức 12/02/1991 Nam 7510202 CĐCN 7.10 TT CNKT Cơ khí ĐH Công nghiệp TP HCM

8 SP-CT-C008 Nguyễn Chỉ Đức 29/11/1993 Nam 7510202 CĐCN 6.65 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

9 SP-CT-C009 Chu Quang Anh Dũng 01/05/1997 Nam 7510202 CĐCN 7.37 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

10 SP-CT-C010 Phạm Thanh Hải 07/07/1997 Nam 7510202 CĐCN 7.07 TT CNKT Cơ khí CĐ Lý Tự Trọng TP HCM

11 SP-CT-C011 Nguyễn Ngọc Hanh 26/07/1996 Nam 7510202 CĐCN 6.78 TT CNKT Cơ khí CĐ Công thương TP HCM

12 SP-CT-C012 Nguyễn Văn Hào 14/06/1990 Nam 7510202 CĐCN 5.85 TT CNKT Cơ khí CĐ KT Cao Thắng

13 SP-CT-C013 Đặng Long Bảo Hậu 11/03/1992 Nam 7510202 CĐCN 7.75 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

14 SP-CT-C014 Hoàng Thái Hiệp 08/05/1997 Nam 7510202 CĐCN 7.09 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

15 SP-CT-C015 Nguyễn Xuân Hưởng 29/03/1994 Nam 7510202 CĐCN 6.19 TT CNKT Cơ khí CĐ KT Cao Thắng

16 SP-CT-C016 Lương Văn Khánh 06/01/1994 Nam 7510202 CĐCN 7.20 TT CN Kỹ thuật Cơ khí CĐ Công Thương TP HCM

17 SP-CT-C017 Võ Duy Khoa 19/05/1995 Nam 7510202 CĐCN 6.26 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

18 SP-CT-C018 Lương Minh Khoa 15/10/1995 Nam 7510202 CĐCN 6.88 TT CNKT Cơ điện tử CĐ KT Cao Thắng

19 SP-CT-C019 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 11/11/1989 Nam 7510202 CĐCN 6.89 TT Bảo dưỡng CN ĐH Bách Khoa TP HCM

20 SP-CT-C020 Phạm Văn Khương 05/04/1994 Nam 7510202 CĐCN 6.81 TT CNKT Cơ khí CĐ Cộng đồng BRVT

21 SP-CT-C021 Bùi Tấn Quang Long 29/12/1997 Nam 7510202 CĐCN 6.19 TT CNKT Cơ khí CĐ Công thương TP HCM

22 SP-CT-C022 Nguyễn Thành Luân 06/12/1992 Nam 7510202 CĐCN 7.16 TT Bảo dưỡng công nghiệp ĐH Bách Khoa TP HCM

23 SP-CT-C023 Phạm Đăng Luật 12/02/1997 Nam 7510202 CĐCN 7.55 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

24 SP-CT-C024 Đặng Đức Mạnh 25/01/1992 Nam 7510202 CĐCN 6.87 TT CNKT Cơ khí CĐ Công thương TP HCM

25 SP-CT-C025 Phạm Quang Nghĩa 29/06/1997 Nam 7510202 CĐCN 6.86 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

Ngành: Công nghệ Chế tạo máy
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26 SP-CT-C026 Huỳnh Minh Nhựt 28/08/1996 Nam 7510202 CĐCN 6.97 TT CNKT Cơ khí CĐ KT Cao Thắng

27 SP-CT-C027 Trần Ngọc Phát 12/05/1997 Nam 7510202 CĐCN 7.30 TT CN Chế tạo máy CĐ Công thương Miền Trung

28 SP-CT-C028 Nguyễn Thiên Phú 24/12/1995 Nam 7510202 CĐCN 6.72 TT CNKT Cơ khí CĐ Viễn Đông TP HCM

29 SP-CT-C029 Nguyễn Hoàng Phúc 24/04/1997 Nam 7510202 CĐCN 6.91 TT CNKT Cơ khí CĐ KT Cao Thắng

30 SP-CT-C030 Nguyễn Thanh Quý 18/02/1996 Nam 7510202 CĐCN 6.72 TT CNKT Cơ khí CĐ Công thường TP HCM

31 SP-CT-C031 Nguyễn Đình Quyến 09/12/1995 Nam 7510202 CĐCN 6.30 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

32 SP-CT-C032 Ngô Hoàng Sang 09/12/1992 Nam 7510202 CĐCN 6.38 TT CNKT Cơ khí CĐ KT Cao Thắng

33 SP-CT-C033 Dương Văn Tâm 10/10/1991 Nam 7510202 CĐCN 6.20 TT Bảo dưỡng công nghiệp ĐH Bách Khoa TP HCM

34 SP-CT-C034 Dương Anh Tâm 23/06/1997 Nam 7510202 CĐCN 7.67 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

35 SP-CT-C035 Lương Thiện Tâm 04/01/1992 Nam 7510202 CĐCN 6.59 TT Cơ khí Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

36 SP-CT-C036 Nguyễn Thành 21/08/1993 Nam 7510202 CĐCN 6.39 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

37 SP-CT-C037 Trần Văn Sỹ Thành 25/06/1997 Nam 7510202 CĐCN 6.04 TT CNKT Cơ khí CĐ KT Cao Thắng

38 SP-CT-C038 Tô Kim Thành 12/08/1997 Nam 7510202 CĐCN 7.21 TT CNKT Cơ khí CĐ KT Cao Thắng

39 SP-CT-C039 Nguyễn Hoàng Thiên 28/05/1997 Nam 7510202 CĐCN 7.34 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

40 SP-CT-C040 Nguyễn Văn Thiện 06/11/1991 Nam 7510202 CĐCN 6.90 TT CNKT Cơ khí ĐH Công nghiệp TP HCM

41 SP-CT-C041 Nguyễn Hồng Thiện 29/04/1996 Nam 7510202 CĐCN 7.58 TT CNKT Cơ khí CĐ Công nghệ Thủ Đức

42 SP-CT-C042 Trần Đạt Thịnh 19/07/1994 Nam 7510202 CĐCN 5.96 TT CNKT Cơ khí CĐ KT Cao Thắng

43 SP-CT-C043 Đỗ Cao Thoại 29/08/1997 Nam 7510202 CĐCN 7.00 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

44 SP-CT-C044 Hoàng Nghĩa Tiến 20/02/1997 Nam 7510202 CĐCN 7.38 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

45 SP-CT-C045 Hồ Xuân Toàn 21/11/1996 Nam 7510202 CĐCN 6.24 TT CNKT Cơ khí CĐ KT Cao Thắng

46 SP-CT-C046 Đinh Văn Trúc 10/09/1994 Nam 7510202 CĐCN 6.28 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

47 SP-CT-C047 Trần Văn Tuấn 25/07/1995 Nam 7510202 CĐCN 6.36 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

48 SP-CT-C048 Trịnh Thanh Tùng 06/11/1997 Nam 7510202 CĐCN 7.13 TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

49 SP-CT-C049 Thới Minh Vươn 10/10/1996 Nam 7510202 CĐCN 5.97 TT CN kỹ thuật cơ khí CĐ Công thương TP HCM

50 SP-LT-C001 Trần Thanh Hùng 19/05/1995 Nam 7510202 CĐN 7.84 TT Nguội sửa chữa máy công cụ CĐ KT Cao Thắng

51 SP-LT-C002 Lê Hán Kiện 17/02/1994 Nam 7510202 CĐN 7.30 TT Nguội sửa chữa máy công cụ CĐN Đồng Nai

52 SP-LT-C003 Trần Quốc Phú 28/06/1995 Nam 7510202 CĐN 7.12 TT Nguội sửa chữa máy công cụ CĐ KT Cao Thắng
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53 SP-LT-C004 Nguyễn Hồng Phúc 09/07/1996 Nam 7510202 CĐN 6.20 TT Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề TP HCM

54 SP-LT-C005 Phạm Bá Thiên 26/01/1996 Nam 7510202 CĐN 7.80 TT Chế tạo thiết bị cơ khí CĐ Công nghệ QT LiLaMa 2

55 SP-LT-C006 Hà Anh Thịnh 26/10/1995 Nam 7510202 CĐN 6.70 TT Cắt gọt kim loại CĐ KT Cao Thắng

56 SP-LT-C007 Nguyễn Thanh Tùng 28/09/1997 Nam 7510202 CĐN 7.30 TT Cắt gọt kim loại CĐ Kỹ nghệ II

57 SP-LT-C008 Nguyễn Ngọc Vinh 10/07/1996 Nam 7510202 CĐN 6.60 TT CNKT Cơ khí ĐH Công nghiệp TP HCM

1 SP-A-C002 Hỷ Phú Nguyên 12/10/1996 Nam 7510202 THPT 6.93 TT

2 SP-A-C004 Nguyễn Ngọc Thịnh 16/01/1991 Nam 7510202 THPT 8.20 TT

1 SP-CT-CD001 Huỳnh Thế Bảo 28/11/1997 Nam 7510203 CĐCN 6.27 TT CNKT Cơ điện tử CĐ KT Cao Thắng

2 SP-CT-CD002 Đỗ Đức Diện 04/11/1991 Nam 7510203 CĐCN 6.32 TT CNKT Điều khiển & Tự động hóa CĐ KT Cao Thắng

3 SP-CT-CD003 Lê Phùng Huy 14/10/1996 Nam 7510203 CĐCN 5.93 TT CNKT Cơ điện tử CĐKT Cao Thắng

4 SP-CT-CD004 Lê Duy Khánh 22/12/1994 Nam 7510203 CĐCN 6.88 TT CNKT Cơ điện tử CĐKT Cao Thắng

5 SP-CT-CD005 Trần Thanh Lâm 02/05/1991 Nam 7510203 CĐCN 6.97 TT Công nghệ Cơ điện tử ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

6 SP-CT-CD006 Phạm Hoàng Nam 15/07/1993 Nam 7510203 CĐCN 6.67 TT CNKT Cơ điện tử CĐKT Cao Thắng

7 SP-CT-CD007 Lê Hữu Nghĩa 27/10/1997 Nam 7510203 CĐCN 7.36 TT CNKT Cơ khí Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

8 SP-CT-CD008 Đỗ Văn Ngọc 20/01/1996 Nam 7510203 CĐCN 6.35 TT CNKT Cơ điện tử CĐKT Cao Thắng

9 SP-CT-CD009 Nguyễn Thiên Phúc 08/11/1995 Nam 7510203 CĐCN 6.59 TT CNKT Cơ điện tử Cao đẳng Công thương Tp.HCM

10 SP-CT-CD010 Nguyễn Hoàng Phương 16/04/1995 Nam 7510203 CĐCN 2.92 TT CNKT Cơ điện tử ĐH SPKT Vĩnh Long

11 SP-CT-CD011 Nguyễn Sang 15/10/1997 Nam 7510203 CĐCN 7.22 TT CNKT Cơ khí Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

12 SP-CT-CD012 Lê Đức Tài 09/02/1997 Nam 7510203 CĐCN 6.10 TT CNKT Điện, điện tử Cao đẳng Điện lực TpHCM

13 SP-CT-CD013 Trần Minh Tân 16/10/1995 Nam 7510203 CĐCN 6.91 TT CNKT Cơ điện tử CĐKT Cao Thắng

14 SP-CT-CD014 Ngô Tân 22/02/1994 Nam 7510203 CĐLT 6.72 TT CNKT Điện, điện tử Cao đẳng Công thương Tp.HCM

15 SP-CT-CD015 Hoàng Đức Thành 18/09/1995 Nam 7510203 CĐCN 6.32 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

16 SP-CT-CD016 Lê Gia Tình 06/12/1996 Nam 7510203 CĐCN 6.66 TT CNKT Cơ điện tử CĐKT Cao Thắng

17 SP-CT-CD017 Nguyễn Huy Toàn 14/01/1995 Nam 7510203 CĐCN 6.93 TT CNKT Điện, điện tử Cao đẳng Công thương Tp.HCM

18 SP-CT-CD018 Nguyễn Thái Trọng 02/01/1994 Nam 7510203 CĐCN 6.65 TT CNKT Cơ điện tử CĐ KT Cao Thắng

19 SP-CT-CD019 Trần Xuân Vinh 10/02/1996 Nam 7510203 CĐCN 7.09 TT CNKT Cơ điện tử CĐKT Cao Thắng

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
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20 SP-CT-CD020 Đỗ Đoàn Vũ 02/10/1997 Nam 7510203 CĐCN 7.23 TT CNKT Cơ điện tử Cao đẳng Công thương

21 SP-CT-CD021 Phạm Minh Vương 16/04/1996 Nam 7510203 CĐCN 6.88 TT CNKT Cơ điện tử CĐKT Cao Thắng

22 SP-LT-CD001 Hoàng Thị Hoa 10/10/1994 Nữ 7510203 CĐN 8.30 TT Cơ điện tử Cao đẳng nghề KTCN TP.HCM

23 SP-LT-CD002 Nguyễn Quang Hưng 15/07/1995 Nam 7510203 CĐN 8.70 TT CNKT Cơ điện tử Cao đẳng nghề Việt Nam Singapore

24 SP-LT-CD003 Lương Thị Thu 20/02/1995 Nữ 7510203 CĐN 8.60 TT CNKT Cơ điện tử Cao đẳng Kỹ nghệ II

25 SP-LT-CD004 Phạm Quang Trực 06/10/1992 Nam 7510203 CĐN 7.60 TT Cơ điện tử Cao đẳng nghề KTCN TP.HCM

1 SP-A-CD001 Võ Minh Kha 07/08/1996 Nam 7510203 TCCN 6.62 TT CNKT Điện Điện tử TH KT Thực hành ĐH SPKT TP HCM

2 SP-A-CD002 Vương Hiệp Phát 01/09/2000 Nam 7510203 TCCN 7.40 TT CNKT Điều khiển tự động CĐ Công nghệ Thủ Đức

3 SP-A-CD003 Trần Hoàng Thái 24/03/1997 Nam 7510203 TCCN 6.30 TT CNKT Điều khiển tự động CĐ Công nghệ Thủ Đức

4 SP-A-CD004 Đinh Văn Tuấn 24/10/1995 Nam 7510203 TCCN 7.57 TT Điện CN và dân dụng TH KT Thực hành ĐH SPKT TP HCM

1 SP-CT-O001 Lương Minh Chính 04/07/1995 Nam 7510205 CĐCN 6.86 TT CNKT Ô tô ĐH SPKT TP HCM

2 SP-CT-O002 Lê Thái Trần Chính 25/03/1996 Nam 7510205 CĐCN 6.17 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

3 SP-CT-O003 Trần Thành Công 20/07/1996 Nam 7510205 CĐCN 6.63 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

4 SP-CT-O004 Nguyễn Tiến Đạt 02/01/1996 Nam 7510205 CĐCN 6.64 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

5 SP-CT-O005 Đỗ Văn Dương 25/08/1995 Nam 7510205 CĐCN 6.31 TT CNKT Ô tô CĐ Công thương TP HCM

6 SP-CT-O006 Cao Nguyễn Quốc Duy 08/01/1996 Nam 7510205 CĐCN 2.43 TT CNKT Ô tô CĐ Giao thông vận tải

7 SP-CT-O007 Phạm Hà 26/04/1988 Nam 7510205 CĐCN 7.00 TT Cơ khí chuyên dùng CĐ GTVT TW VI

8 SP-CT-O008 Đàm Hoàng Hiển 06/03/1997 Nam 7510205 CĐCN 6.58 TT CNKT Ô tô CĐ Viễn Đông

9 SP-CT-O009 Trần Huy Hiệu 05/05/1996 Nam 7510205 CĐCN 6.48 TT CNKT Ô tô CĐ Viễn Đông TP HCM

10 SP-CT-O010 Trần Như Hoài 02/04/1995 Nam 7510205 CĐCN 6.47 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

11 SP-CT-O011 Nguyễn Chí Hoàng 02/01/1997 Nam 7510205 CĐLT 7.70 TT CN Ô tô CĐN số 8

12 SP-CT-O012 Nguyễn Văn Hùng 01/07/1997 Nam 7510205 CĐCN 6.90 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

13 SP-CT-O013 Nguyễn Vũ Ngọc Huy 28/03/1996 Nam 7510205 CĐCN 7.07 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

14 SP-CT-O014 Lê Văn Huy 20/01/1992 Nam 7510205 CĐCN 6.55 TT Cơ khí động lực ĐH SPKT TP HCM

15 SP-CT-O015 Lê Hữu Khang 24/01/1997 Nam 7510205 CĐCN 6.94 TT CNKT Ô tô CĐ Công thương TP HCM

16 SP-CT-O016 Trần Duy Khanh 11/11/1997 Nam 7510205 CĐCN 6.01 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô
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17 SP-CT-O017 Cao Xuân Khánh 17/10/1998 Nam 7510205 CĐCN 6.90 TT CNKT Ô tô ĐH SPKT ĐH Đà Nẵng

18 SP-CT-O018 Phạm Viết Anh Khôi 28/05/1996 Nam 7510205 CĐCN 6.86 TT CNKT Ô tô CĐ Viễn Đông TP HCM

19 SP-CT-O020 Nguyễn Văn Mạnh 20/03/1993 Nam 7510205 CĐCN 6.80 TT CNKT Ô tô ĐH Công nghiệp TP HCM

20 SP-CT-O021 Nguyễn Hoài Nam 02/09/1992 Nam 7510205 CĐCN 6.80 TT CNKT Ô tô ĐH Công nghiệp TP HCM

21 SP-CT-O022 Huỳnh Trung Nghĩa 03/10/1984 Nam 7510205 CĐCN 6.17 TT Cơ khí động lực ĐH SPKT TP HCM

22 SP-CT-O023 Đào Công Nghĩa 27/01/1996 Nam 7510205 CĐCN 6.33 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

23 SP-CT-O024 Nguyễn Hữu Phước 15/07/1995 Nam 7510205 CĐCN 6.69 TT CNKT Ô tô CĐ Công thường TP HCM

24 SP-CT-O025 Bùi Minh Quan 09/10/1997 Nam 7510205 CĐCN 2.17 TT CNKT Ô tô CĐ Giao thông vận tải

25 SP-CT-O026 Lê Phú Quốc 28/06/1997 Nam 7510205 CĐCN 6.67 TT CNKT Ô tô CĐ GTVT TW VI

26 SP-CT-O027 Nguyễn Hữu Quốc 13/11/1993 Nam 7510205 CĐCN 6.95 TT CNKT Ô tô CĐ Viễn Đông

27 SP-CT-O028 Phan Thành Quý 31/10/1997 Nam 7510205 CĐCN 6.97 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

28 SP-CT-O029 Nguyễn Trương Phú Tân 19/11/1997 Nam 7510205 CĐCN 6.54 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

29 SP-CT-O030 Trần Quốc Thái 18/05/1986 Nam 7510205 CĐCN 6.42 TT CNKT Ô tô CĐ Công thương TP HCM

30 SP-CT-O031 Nguyễn Trung Thành 20/04/1995 Nam 7510205 CĐCN 6.48 TT CNKT Ô tô CĐ Công thương TP HCM

31 SP-CT-O032 Nguyễn Minh Thành 21/09/1997 Nam 7510205 CĐCN 3.56 TT CNKT Ô tô CĐ Giao thông vận tải

32 SP-CT-O033 Nguyễn Hữu Thiện 03/06/1997 Nam 7510205 CĐCN 7.02 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

33 SP-CT-O034 Nguyễn Quang Thoại 11/05/1997 Nam 7510205 CĐCN 7.43 TT CNKT Ô tô CĐ Công thương TP HCM

34 SP-CT-O035 Dương Ngọc Thương 13/09/1996 Nam 7510205 CĐCN 8.10 TT CNKT Ô tô CĐ CN Thủ Đức

35 SP-CT-O036 Cái Quan Tiến 18/11/1996 Nam 7510205 CĐCN 6.40 TT CNKT Ô tô ĐH Công nghiệp TP HCM

36 SP-CT-O037 Lê Bá Tiến 21/12/1994 Nam 7510205 CĐCN 6.43 TT CNKT Ô tô CĐ Giao thông vận tải TP HCM

37 SP-CT-O038 Dương Quốc Toản 24/04/1997 Nam 7510205 CĐCN 6.61 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

38 SP-CT-O039 Trần Minh Trí 23/07/1996 Nam 7510205 CĐCN 6.70 TT CNKT Ô tô ĐH SPKT TP HCM

39 SP-CT-O040 Nguyễn Minh Trọng 11/02/1997 Nam 7510205 CĐCN 6.57 TT CNKT Ô tô CĐ KT Cao Thắng

40 SP-CT-O041 Phan Hoàng Việt 11/08/1996 Nam 7510205 CĐCN 2.80 TT CNKT Ô tô CĐ Giao thông vận tải

41 SP-CT-O042 Nguyễn Hữu Vinh 09/11/1990 Nam 7510205 CĐCN 6.39 TT CNKT Ô tô ĐH Trần Đại Nghĩa

42 SP-CT-O043 Huỳnh Hoài Hoàng Vũ 26/11/1996 Nam 7510205 CĐCN 3.01 TT CNKT Ô tô CĐ Giao thông vận tải

43 SP-CT-O044 Nguyễn Văn Minh Vương 16/04/1997 Nam 7510205 CĐCN 6.88 TT CNKT Ô tô CĐ GTVT TW VI
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44 SP-LT-O001 Nguyễn Song Hảo 14/03/1993 Nam 7510205 CĐNLT 6.80 TT CN Ô tô CĐN Việt Nam Singapore

45 SP-LT-O002 Võ Minh Huy 21/11/1998 Nam 7510205 CĐN 7.20 TT CN Ô tô CĐ Kỹ nghệ II

46 SP-LT-O003 Trần Đăng Khoa 29/06/1998 Nam 7510205 CĐN 8.20 TT CN Ô tô CĐ Kỹ nghệ II

47 SP-LT-O004 Trần Thanh Lộc 01/01/1995 Nam 7510205 CĐN 7.12 TT CN Ô tô CĐ KT Cao Thắng

48 SP-LT-O005 Nguyễn Trọng Nghĩa 27/02/1996 Nam 7510205 CĐN 6.80 TT CNKT Ô tô ĐH Công nghiệp TP HCM

49 SP-LT-O006 Triệu Hoàng Phú 30/01/1997 Nam 7510205 CĐN 7.00 TT Công nghệ Ô tô CĐN TP HCM

50 SP-LT-O007 Võ Anh Quân 30/11/1998 Nam 7510205 CĐN 7.90 TT CN Ô tô CĐ Kỹ nghệ II

51 SP-LT-O008 Mã Trương Quảng 09/06/1998 Nam 7510205 CĐN 8.10 TT CN ô tô CĐ Kỹ nghệ II

52 SP-LT-O009 Võ Vũ Quyền 10/07/1997 Nam 7510205 CĐN 7.80 TT CN Ô tô CĐ KTCN Nha Trang

53 SP-LT-O010 Ngô Anh Quyền 04/11/1998 Nam 7510205 CĐN 8.20 TT CN ô tô CĐ Kỹ nghệ II

54 SP-LT-O011 Nguyễn Bình Sơn 30/04/1982 Nam 7510205 CĐN 6.97 TT CN Ô tô ĐH Công nghiệp TPHCM

1 SP-A-O002 Nguyễn Văn Đạt 27/07/1987 Nam 7510205 THPT 7.73 TT

2 SP-A-O003 Đào Mạnh Quân 06/06/1993 Nam 7510205 THPT 6.40 TT

1 SP-CT-N001 Nguyễn Hiệp Đức 14/08/1997 Nam 7510206 CĐCN 7.26 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

2 SP-CT-N002 Trịnh Ngọc Thanh Hải 03/10/1997 Nam 7510206 CĐCN 6.23 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

3 SP-CT-N003 Võ Văn Hợi 20/08/1996 Nam 7510206 CĐCN 7.10 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

4 SP-CT-N004 Dư Mạnh Hùng 24/11/1997 Nam 7510206 CĐCN 7.34 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

5 SP-CT-N005 Lâm Hoàng Hưng 23/10/1993 Nam 7510206 CĐCN 6.04 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

6 SP-CT-N006 Nguyễn Tiến Hưng 10/03/1997 Nam 7510206 CĐCN 7.13 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

7 SP-CT-N007 Nguyễn Thành Khang 04/01/1997 Nam 7510206 CĐCN 7.90 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

8 SP-CT-N008 Vũ Phạm Duy Khang 18/12/1994 Nam 7510206 CĐCN 7.95 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

9 SP-CT-N009 Trần Vũ Kỵ 26/11/1997 Nam 7510206 CĐCN 6.34 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

10 SP-CT-N010 Nguyễn Võ Minh Nhựt 08/11/1997 Nam 7510206 CĐCN 6.37 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

11 SP-CT-N011 Võ Văn Nhựt 28/2/1989 Nam 7510206 CĐCN 6.80 TT Công nghệ Nhiệt-Lạnh ĐH Công  nghiệp Tp.HCM

12 SP-CT-N012 Đinh Văn Quyền 27/10/1995 Nam 7510206 CĐCN 6.81 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

13 SP-CT-N013 Nguyễn Minh Thiện 05/03/1997 Nam 7510206 CĐCN 7.60 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt ĐH SPKT-Đại học Đà Nẵng

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
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14 SP-CT-N014 Bạch Đào Sơn Thương 18/05/1982 Nam 7510206 CĐCN 6.92 TT Công nghệ Nhiệt-Lạnh ĐH Công  nghiệp Tp.HCM

15 SP-LT-N001 Trần Trung Duy 15/06/1995 Nam 7510206 CĐN 7.72 TT KTML và điều hòa không khí CĐKT Cao Thắng

16 SP-LT-N002 Đồng Trương Huy 19/12/1995 Nam 7510206 CĐN 7.02 TT KTML và điều hòa không khí CĐKT Cao Thắng

17 SP-LT-N003 Nguyễn Minh Khôi 12/09/1997 Nam 7510206 CĐN 6.84 TT KTML và điều hòa không khí CĐKT Cao Thắng

18 SP-LT-N004 Phạm Tuấn Kỳ 03/10/1997 Nam 7510206 CĐN 7.32 TT KTML và điều hòa không khí CĐKT Cao Thắng

19 SP-LT-N005 Danh Ngọc Lợi 24/04/1993 Nam 7510206 CĐN 8.25 TT KTML và điều hòa không khí CĐKT Cao Thắng

20 SP-LT-N006 Nguyễn Minh Ngọc 15/04/1985 Nam 7510206 CĐNLT 8.20 TT KTML và điều hòa không khí Cao đẳng KTKT Thủ Đức

21 SP-LT-N007 Trang Hồng Phát 16/12/1994 Nam 7510206 CĐN 7.14 TT KTML và điều hòa không khí CĐKT Cao Thắng

22 SP-LT-N008 Nguyễn Ngọc Phú 17/03/1989 Nam 7510206 CĐNLT 8.90 TT KTML và điều hòa không khí Cao đẳng nghề KTCN TP.HCM

23 SP-LT-N009 Huỳnh Đình Thiện 19/09/1996 Nam 7510206 CĐN 7.74 TT KTML và điều hòa không khí CĐKT Cao Thắng

24 SP-LT-N010 Lưu Hoàng Thông 24/02/1988 Nam 7510206 CĐNLT 9.10 TT KTML và điều hòa không khí Cao đẳng KTKT Thủ Đức

25 SP-LT-N011 Đởm Đức Tín 01/04/1997 Nam 7510206 CĐN 7.15 TT KTML và điều hòa không khí CĐKT Cao Thắng

26 SP-LT-N012 Phạm Thanh Tùng 24/05/1990 Nam 7510206 CĐN 7.88 TT KTML và điều hòa không khí CĐKT Cao Thắng

27 SP-LT-N013 Lê Quang Việt 11/02/1990 Nam 7510206 CĐN 6.50 TT KTML và điều hòa không khí CĐKT Cao Thắng

28 SP-LT-N014 Trần Hữu Vinh 26/12/1994 Nam 7510206 CĐN 6.64 TT KTML và điều hòa không khí CĐKT Cao Thắng

1 SP-K-N001 Trần Văn Long 16/06/1992 Nam 7510206 TCCN 6.84 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

2 SP-K-N002 Châu Minh Quang 13/09/1989 Nam 7510206 TCCN 6.56 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

3 SP-K-N003 Phạm Minh Tâm 01/03/1998 Nam 7510206 TCCN 7.43 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

4 SP-K-N004 Quách Phú Thành 12/10/1998 Nam 7510206 TCCN 6.46 TT Công nghệ kỹ thuật Nhiệt CĐKT Cao Thắng

5 SP-K-N005 Trần Nguyễn Thịnh 18/01/1990 Nam 7510206 TCCN 6.50 TT Điện CN và Dân dụng ĐH Bà Rịa Vũng Tàu

6 SP-K-N006 Đào Công Việt 02/01/1989 Nam 7510206 TCN 6.80 TT Nhiệt lạnh Cao đẳng nghề Tp.HCM

1 SP-CT-D001 Mai Tuấn Anh 26/08/1989 Nam 7510301 CĐLT 6.39 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Công thương TP HCM

2 SP-CT-D002 Hoàng Tuấn Anh 02/07/1997 Nam 7510301 CĐCN 6.46 TT CNKT Điện Điện tử ĐH Đồng Nai

3 SP-CT-D003 Trần Quốc Bảo 12/02/1995 Nam 7510301 CĐCN 7.05 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

4 SP-CT-D004 Trần Thanh Cẩn 06/01/1995 Nam 7510301 CĐCN 6.95 TT CNKT Điện Điện tử ĐH SPKT TP HCM

5 SP-CT-D005 Nguyễn Tam Đa 05/04/1996 Nam 7510301 CĐCN 6.44 TT CNKT Điện Điện tử ĐH SPKT TP HCM

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
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6 SP-CT-D006 Phan Thành Đạt 25/08/1993 Nam 7510301 CĐCN 6.80 TT CNKT Điện tử truyền thông ĐH SPKT Đà Nẵng

7 SP-CT-D007 Lê Ngọc Diễm 15/12/1994 Nữ 7510301 CĐCN 2.53 TT CNKT Điều khiển và TĐH CĐ Điện lực TP HCM

8 SP-CT-D008 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 05/03/1996 Nữ 7510301 CĐCN 7.60 TT SPKT Công nghiệp ĐH Sài Gòn

9 SP-CT-D009 La Tiến Dự 03/08/1995 Nam 7510301 CĐCN 7.49 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Công nghệ Thủ Đức

10 SP-CT-D010 Trần Việt Đức 10/10/1993 Nam 7510301 CĐCN 6.21 TT CNKT Điện Điện tử ĐH SP KT Vinh

11 SP-CT-D011 Đỗ Tuấn Đức 23/12/1997 Nam 7510301 CĐCN 7.15 TT CNKT Điện Điện tử ĐH SPKT TP HCM

12 SP-CT-D012 Phạm Thanh Dương 04/10/1995 Nam 7510301 CĐCN 7.37 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KTKT Vinatex TP HCM

13 SP-CT-D013 Phan Văn Hải 14/05/1994 Nam 7510301 CĐCN 7.77 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

14 SP-CT-D014 Nguyễn Công Hậu 03/06/1994 Nam 7510301 CĐCN 6.66 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Điện lực TP HCM

15 SP-CT-D015 Trần Văn Hậu 16/02/1993 Nam 7510301 CĐCN 6.78 TT SP Kỹ thuật công nghiệp ĐH Sài Gòn

16 SP-CT-D016 Nguyễn Long Hồ 19/07/1996 Nam 7510301 CĐCN 6.60 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

17 SP-CT-D017 Lê Chí Hùng 19/02/1996 Nam 7510301 CĐCN 6.77 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

18 SP-CT-D018 Trần Phi Hùng 24/03/1997 Nam 7510301 CĐCN 6.88 TT CNKT Điện điện tử ĐH SPKT TP HCM

19 SP-CT-D019 Trần Mạnh Hùng 10/06/1994 Nam 7510301 CĐCN 6.48 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

20 SP-CT-D020 Hoàng Thái Hưng 26/02/1995 Nam 7510301 CĐCN 6.22 TT Tự động hóa CĐ Điện lực TP HCM

21 SP-CT-D021 Vương Gia Huy 02/09/1993 Nam 7510301 CĐCN 6.90 TT Thực hành Điện công nghiệp CĐ KTKT Thủ Đức

22 SP-CT-D022 Võ Lê Công Kết 06/12/1996 Nam 7510301 CĐCN 7.00 TT SP Kỹ thuật công nghiệp ĐH Sài Gòn

23 SP-CT-D023 Nguyễn Chí Khang 01/01/1993 Nam 7510301 CĐCN 6.38 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Điện lực TPHCM

24 SP-CT-D024 Huỳnh Ngọc Lâm 05/06/1995 Nam 7510301 CĐCN 6.46 TT CNKT điều khiển và TĐH CĐ KT Cao Thắng

25 SP-CT-D025 Phan Hoàng Linh 26/10/1995 Nam 7510301 CĐCN 7.07 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Công nghiệp Tuy Hòa

26 SP-CT-D026 Ngô Văn Lộc 28/04/1995 Nam 7510301 CĐCN 7.07 TT CNKT Điều khiển & Tự động hóa CĐ Điện lực TP HCM

27 SP-CT-D027 Ngô Thành Lộc 08/11/1994 Nam 7510301 CĐCN 6.47 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Công nghiệp Tuy Hòa

28 SP-CT-D028 Phạm Thiên Lộc 30/10/1997 Nam 7510301 CĐCN 6.54 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

29 SP-CT-D029 Phan Thiên Long 20/10/1995 Nam 7510301 CĐCN 6.62 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

30 SP-CT-D030 Hoàng Thanh Minh 16/02/1994 Nam 7510301 CĐCN 7.81 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

31 SP-CT-D031 Nguyễn Đình Nam 06/05/1996 Nam 7510301 CĐCN 6.71 TT CNKT Điện Điện tử CĐ CN Thủ Đức

32 SP-CT-D032 Hoàng Đại Nga 04/01/1992 Nam 7510301 CĐCN 6.11 TT CNKT Điện CĐ KT Lý Tự Trọng TP HCM
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33 SP-CT-D033 Đặng Thanh Nghĩa 30/05/1993 Nam 7510301 CĐCN 6.39 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Giao thông vận tải TP HCM

34 SP-CT-D034 Nguyễn Ngọc 08/10/1996 Nam 7510301 CĐCN 6.52 TT CNKT Điện Điện tử ĐH SPKT TP HCM

35 SP-CT-D035 Nguyễn Trí Nhân 06/02/1996 Nam 7510301 CĐCN 6.54 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

36 SP-CT-D036 Trần Đình Nhất 20/10/1995 Nam 7510301 CĐCN 7.13 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

37 SP-CT-D037 Lê Tuấn Nhu 15/05/1993 Nam 7510301 CĐCN 7.34 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Lý Tự Trọng TP HCM

38 SP-CT-D038 Nguyễn Minh Nhựt 10/01/1995 Nam 7510301 CĐCN 6.07 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

39 SP-CT-D039 Đặng Đức Ninh 27/01/1996 Nam 7510301 CĐCN 7.07 TT CNKT Điện tử Truyền thông CĐ CN Thủ Đức

40 SP-CT-D040 Phạm Văn Pháp 28/12/1995 Nam 7510301 CĐCN 6.75 TT CNKT điều khiển & tự động hóa CĐ KT Cao Thắng

41 SP-CT-D041 Nguyễn Tấn Phát 25/04/1994 Nam 7510301 CĐCN 2.93 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Giao thông vận tải TP HCM

42 SP-CT-D042 Nguyễn Thành Phương 06/02/1995 Nam 7510301 CĐCN 6.70 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Điện lực TP HCM

43 SP-CT-D043 Nguyễn Diễm Phương 31/01/1995 Nữ 7510301 CĐCN 6.70 TT SPKT Công nghiệp ĐH Sài Gòn

44 SP-CT-D044 Bùi Minh Quang 19/12/1997 Nam 7510301 CĐCN 6.52 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

45 SP-CT-D045 Nguyễn Văn Sách 14/03/1996 Nam 7510301 CĐCN 6.67 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

46 SP-CT-D046 Nguyễn Thanh Sơn 24/07/1994 Nam 7510301 CĐLT 5.92 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Công Thương TP HCM

47 SP-CT-D047 Lê Thái Tài 16/08/1996 Nam 7510301 CĐCN 6.63 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

48 SP-CT-D048 Nguyễn Trung Tâm 07/03/1997 Nam 7510301 CĐCN 6.61 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Công Thương TP HCM

49 SP-CT-D049 Trần Văn Tâm 18/10/1995 Nam 7510301 CĐCN 6.60 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

50 SP-CT-D050 Nguyễn Văn Thái 25/01/1995 Nam 7510301 CĐCN 7.32 TT Điện công nghiệp CĐ Công thương TP HCM

51 SP-CT-D051 Nguyễn Văn Thắng 29/11/1997 Nam 7510301 CĐCN 7.28 TT CNKT Điện Điện tử CĐ CN Thủ Đức

52 SP-CT-D052 Đặng Thế Thắng 20/11/1996 Nam 7510301 CĐCN 2.31 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Giao thông vận tải

53 SP-CT-D053 Võ Đức Thắng 28/02/1996 Nam 7510301 CĐCN 6.27 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Lý tự trọng TP HCM

54 SP-CT-D054 Hà Quyết Thắng 12/10/1996 Nam 7510301 CĐCN 6.42 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

55 SP-CT-D055 Huỳnh Đan Thanh 19/11/1994 Nữ 7510301 CĐCN 6.41 TT SPKT Công nghiệp ĐH Sài Gòn

56 SP-CT-D056 Nguyễn Duy Thanh 02/09/1993 Nam 7510301 CĐCN 6.12 TT CNKT Điện tử truyền thông CĐ Công nghệ Thông tin TP HCM

57 SP-CT-D057 Huỳnh Tấn Thành 20/12/1997 Nam 7510301 CĐCN 6.86 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

58 SP-CT-D058 Nguyễn Phước Thành 29/03/1989 Nam 7510301 CĐCN 6.25 TT CNKT Điện CĐ KT Lý Tự Trọng TP HCM

59 SP-CT-D059 Võ Đức Thạnh 08/07/1995 Nam 7510301 CĐCN 6.60 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Giao thông vận tải TP HCM
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60 SP-CT-D060 Huỳnh Anh Thuấn 26/02/1991 Nam 7510301 CĐCN 6.89 TT Điện công nghiệp ĐH SPKT TP HCM

61 SP-CT-D061 Nguyễn Văn Thuận 01/04/1990 Nam 7510301 CĐCN 6.60 TT CN Điện tử ĐH Công nghiệp TP HCM

62 SP-CT-D062 Phạm Nguyễn Bình Thuận 18/11/1995 Nam 7510301 CĐCN 7.24 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

63 SP-CT-D063 Nguyễn Văn Triều 13/09/1995 Nam 7510301 CĐCN 6.91 TT CNKT Điều khiển và tự động hóa CĐ Công thường TP HCM

64 SP-CT-D064 Ngô Trần Thanh Trọng 13/09/1994 Nam 7510301 CĐCN 6.88 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

65 SP-CT-D065 Nguyễn Trung Trực 24/09/1997 Nam 7510301 CĐCN 3.31 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Giao thông vận tải

66 SP-CT-D066 Nguyễn Thành Trung 30/09/1994 Nam 7510301 CĐCN 6.05 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Điện lực TP HCM

67 SP-CT-D067 Trần Thanh Trung 23/08/1995 Nam 7510301 CĐCN 6.15 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Công thương TP HCM

68 SP-CT-D068 Trần Anh Tuấn 10/10/1996 Nam 7510301 CĐCN 6.26 TT CNKT Điều khiển & tự động hóa CĐ CN Huế

69 SP-CT-D069 Đỗ Mạnh Tuấn 25/03/1991 Nam 7510301 CĐCN 6.38 TT Điện công nghiệp ĐH SPKT TP HCM

70 SP-CT-D070 Phan Thanh Tùng 05/12/1988 Nam 7510301 CĐCN 6.74 TT Điện công nghiệp ĐH SPKT TP HCM

71 SP-CT-D071 Cao Tấn Việt 23/07/1994 Nam 7510301 CĐCN 7.08 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Công nghệ Thủ Đức

72 SP-CT-D072 Lê Đức Vinh 08/11/1994 Nam 7510301 CĐCN 6.39 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Công thương TP HCM

73 SP-CT-D073 Nguyễn Minh Vương 10/12/1996 Nam 7510301 CĐCN 7.31 TT CNKT Điện Điện tử CĐ KT Cao Thắng

74 SP-CT-D074 Hồ Văn Vương 06/07/1995 Nam 7510301 CĐCN 2.60 TT CNKT Điện Điện tử CĐ Giao thông vận tải TP HCM

75 SP-LT-001 Nguyễn Tấn Bảo 06/09/1997 Nam 7510301 CĐN 7.50 TT CNKT Điện Điện tử ĐH Công nghiệp TP HCM

76 SP-LT-002 Nguyễn Đức Công 24/08/1993 Nam 7510301 CĐN 6.70 TT CNKT Điện ĐH Công nghiệp TP HCM

77 SP-LT-003 Trần Hữu Cường 03/12/1994 Nam 7510301 CĐN 6.80 TT Điện tử công nghiệp CĐN Kỹ thuật Công nghệ TP HCM

78 SP-LT-004 Nguyễn Văn Hơn 20/04/1994 Nam 7510301 CĐN 7.70 TT Điện công nghiệp CĐN Quy Nhơn

79 SP-LT-005 Phan Trọng Khánh 07/08/1994 Nam 7510301 CĐN 6.70 TT Điện Công nghiệp CĐ GTVT TW III

80 SP-LT-006 Nguyễn Chí Linh 01/06/1997 Nam 7510301 CĐN 7.90 TT Điện tử công nghiệp CĐ Kỹ nghệ II

81 SP-LT-007 Nguyễn Phi Long 02/01/1997 Nam 7510301 CĐN 7.20 TT CNKT Điện Điện tử ĐH Công nghiệp TP HCM

82 SP-LT-008 Huỳnh Công Minh 22/03/1996 Nam 7510301 CĐN 7.40 TT Điện Công nghiệp CĐN Sô 7 - BQP

83 SP-LT-009 Lê Thanh Nhạt 04/01/1997 Nam 7510301 CĐN 7.40 TT CNKT Điện Điện tử ĐH Công nghiệp TP HCM

84 SP-LT-010 Huỳnh Minh Nhựt 01/08/1997 Nam 7510301 CĐN 7.80 TT Điện tử công nghiệp CĐ Kỹ nghệ II

85 SP-LT-011 Nguyễn Minh Quốc 04/03/1994 Nam 7510301 CĐN 7.05 TT Điện công nghiệp CĐ KT Cao Thắng

86 SP-LT-012 Trần Duy Tân 14/03/1996 Nam 7510301 CĐN 6.50 TT Điện tử công nghiệp CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
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87 SP-LT-013 Trịnh Văn Trường 25/06/1997 Nam 7510301 CĐNLT 7.40 TT Điện Công nghiệp CĐ Đường Sắt phân hiệu phía Nam

88 SP-LT-014 Võ Kiến Tường 12/7/1997 Nam 7510301 CĐN 7.50 TT CNKT Điện Điện tử ĐH Công nghiệp TP HCM

89 SP-LT-015 Nguyễn Khấu Tỷ 07/11/1997 Nam 7510301 CĐN 6.53 TT Điện công nghiệp CĐ KT Cao Thắng

90 SP-LT-016 Cao Văn Vua 15/04/1992 Nam 7510301 CĐN 8.10 TT Điện công nghiệp CĐN KTCN HCM

91 SP-LT-017 Nguyễn Thị Thanh Xuân 27/12/1992 Nữ 7510301 CĐN 8.80 TT Cơ điện tử CĐ Kỹ nghệ II

1 SP-A-D003 Bùi Đức Thắng 08/05/1995 Nam 7510301 THPT 6.63 TT

2 SP-A-D004 Trần Xuân Trường 12/07/1997 Nam 7510301 THPT 8.47 TT

1 SP-VB2-D001 Nguyễn Thế Bảo 31/10/1995 Nam 7510301 ĐH TB TT CNKT Ô Tô ĐH SPKT TP HCM

2 SP-VB2-D002 Lý Chí Dũng 05/10/1982 Nam 7510301 ĐH TB Khá TT Cơ điện tử ĐH Công nghệ Sài Gòn

3 SP-VB2-D003 Nguyễn Minh Duy 01/11/1994 Nam 7510301 ĐH TB Khá TT CN Chế tạo máy ĐH SPKT TP HCM

4 SP-VB2-D004 Nguyễn Khánh Dương 05/02/1993 Nam 7510301 ĐH Khá TT Công nghệ sinh học ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM

5 SP-VB2-D005 Hồ Hữu Hậu 18/10/1991 Nam 7510301 ĐH Khá TT Khoa học vật liệu ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM

6 SP-VB2-D006 Trần Ngọc Hiển 06/12/1994 Nam 7510301 ĐH TB TT Quản trị kinh doanh ĐH Tài chính marketing

7 SP-VB2-D007 Nguyễn Đình Luận 05/11/1985 Nam 7510301 ĐH TB Khá TT Kế toán ĐH Mở TPHCM

8 SP-VB2-D008 Võ Hửu Lực 15/11/1980 Nam 7510301 ĐH TB Khá TT Kỹ thuật môi trường ĐH Cần Thơ

9 SP-VB2-D009 Hoàng Trương Thắng 06/08/1983 Nam 7510301 ĐH TB Khá TT Quản trị kinh doanh ĐH Nông lâm

10 SP-VB2-D010 Trương Hoài Thi 22/05/1986 Nam 7510301 ĐH TB TT CK Động lực ĐH SPKT TP HCM

11 SP-VB2-D011 Võ Xuân Tú 06/09/1996 Nam 7510301 ĐH Khá TT KTCT Thủy ĐH Thủy lợi
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